
Mẫu CDC-02b 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:          /TB-TTKSBT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày        tháng 5 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Về việc mời chào giá: Mua văn phòng phẩm, vật tư văn phòng phục vụ hoạt động 

chuyên môn, hành chính năm 2023 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu mua văn 

phòng phẩm, vật tư văn phòng phục vụ hoạt động chuyên môn, hành chính năm 2023. 

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, thực hiện đấu thầu mua sắm, kính mời Quý 

công ty có quan tâm vui lòng chào giá các mặt hàng như sau: 

STT 
Tên hàng 

hoá 
ĐVT Thông số kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1 Bấm đinh cái Bấm đinh Plus số 10' 2   

2 
Bàn chải 

đánh dép 
Cái 

Bàn chà giặt quần áo được 

làm từ nhựa cao cấp, thiết kế 

nhỏ gọn vừa với tay cầm. 

Bàn chà có sợi cước chắc 

chắn, bền đẹp. Bàn chà có 

thể c ọ được trên nhiều bề 

mặt d#10*15cm' 

12 

  

3 
Băng Keo 2 

mặt 
cuộn Bản 2cm 1 

  

4 
Băng keo 

trong lớn 
cuộn 

Băng keo trong kích thước 

4,8 cm 
38 

  

5 
Băng keo 

trong nhỏ 
cuộn 

 Băng keo trong, kích 

thước 2,4 cm 
2 

  

6 

Băng keo 

vàng (cuộn 

lớn) 

Cuộn Loại vàng, KT: 4.8cm 3 

  

7 

Băng keo 

xanh (cuộn 

lớn) 

Cuộn 
Băng keo xanh dán gáy,KT: 

5 cm 
4 

  

8 

Bao đựng rác 

màu vàng 

(loại thùng 

rác trung có 

xách) 

kg  Bao rác có tay xách 30 

  

9 

Bao đựng rác 

màu xanh 

(loại cực đại) 

kg 
90x110 cm 

(1kg/3 cục) 
30 

  

10 

Bao đựng rác 

màu xanh 

(loại đại) 

kg 
64x78 cm 

(1kg/ 3 cục) 
30 
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11 Bao nilon 1kg Kg Bao nilon trong, loại 1kg 5   

12 
Bao nilon 

20kg 
kg quai xách loại 20kg, màu đen 1 

  

13 Bao nilon 5kg kg quai xách, loại 5kg, sọc vàng 7 
  

14 
Bao nilon túi 

zip 
kg KT 14cmx20cm 3 

  

15 

Bao nilon 

xanh có quai 

xách 

kg nhựa Plastic bags 70*41 cm 114 

  

16 

Bao nilon 

xanh nhỏ có 

quai xách 

kg nhựa Plastic bags 30*49 cm 95 

  

17 
Bao rác vàng 

có quai xách 
kg nhựa Plastic bags 70*41 cm 7 

  

18 

Bao rác vàng 

nhỏ có quai 

xách 

kg nhựa Plastic bags 30*49 cm 67 

  

19 
Bao tay cao 

su 
đôi loại dài, size M 23 

  

20 Bì clear cái 
Bìa nút Myclear F4 

(26x35cm) 
50 

  

21 

Bìa giấy lưu 

trữ hồ sơ 3 

dây 

cái 

Kích thước bìa là khổ A4 

(23x32cm) 

Loại 20F, gáy 10 phân 

80 

  

22 Bìa lá lỗ A4 Túi  Quy cách: 100 cái/túi 7   

23 Bộ lau kính Bộ 

1 Cây lau inox dài 1m6 nhẹ 

và chắc chắn có khoá cố định 

tăng đưa độ dài lên xuống ( 

kích thước 85cm-1met6) phi 

19/22mm. 

- 1 Đầu nối Lau Nhựa PP 

Vải Microfiber thấm hút Siêu 

Sạch Bọc Đầu Nhựa (có thể 

thay thế được)  

- 1 Đầu nối Gạt Cao Su Lưỡi 

Cao Su Mền Dẻo gạt sạch 

khô nước 

- 1 đầu nối nhựa dùng treo 

lấy vật dụng trên cao 

1 
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24 Bộ lau nhà bộ 

Bộ lau nhà bao gồm : xô 

lồng inox + 1 cây inox mâm 

nhựa  Nhựa PP nhập khẩu 

nên rất sáng và nhã nhặn  

 Lồng vắt inox không gỉ - có 

quai xách tiện dụng. Dung 

tích : 12L 

1   

25 Búi lau nhà Cái 

Búi lau được làm bằng chất 

liệu cotton, vải mềm mịn. 

Được cấu tạo bằng sợi đặc 

biệt siêu nhẹ, thấm nước và 

có độ bền cao. 

Búi lau được cấu tạo bằng 

sợi đặc biệt siêu nhẹ, thấm 

nước và có độ bền cao. 

3 

  

26 Bút bi Cây 
Đường kính viên 0.8mm, 

mực xanh  
380 

  

27 Bút chì Cây 

Bút chì 2B có tẩy, gọt đầu, 

d# 2.4 mm, chất liệu gỗ Bạch 

Dương mềm, thân bút 6 

cạnh. Nối chì: chất liệu 

nhôm, màu bạc  

10 

  

28 
Bút dạ kính 

(xanh) 
hộp 

 Bút có thiết kế 2 đầu, một 

đầu tròn nhỏ, 

và 1 đầu tròn nhỏ hơn có 

kích thước 0,9mm với ngòi 

kim 

Thiên Long PM04; quy cách 

10 cây/ hộp 

12 

  

29 Bút gắn bàn Cây 

 Kích thước đầu bút 0.7mm, 

chiều dài viết được 900-1200 

m 

5 

  

30 
Bút lông dầu 

nhỏ 
Cây 

Loại hai đầu, kích thước 

0.8mm và 6mm, màu xanh, 

mực không độc 

11 

  

31 
Bút lông viết 

bảng 
Cây 

Bề rộng nét viết 2.5 mm, số 

đầu bút 1, màu mực xanh  
4 

  

32 Bút xóa  Cây 

Dạng ướt 12ml 

Đầu bút bằng kim loại có lò 

xo đàn hồi tốt 

8 

  

33 Bút xoá dán cây kích thước 5mm x 12m 2   
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34 Cây chà tolet Cây 

Lông bàn chải được thiết kế 

dài và cứng để có thể cọ sâu 

vào mép trong bồn cầu. Thân 

bằng chất liệu thép không gỉ 

bền đẹp, chắc chắn, cho thời 

gian sử dụng lâu dài. 

Kích thước: 25*25cm 

14 

  

35 
Cây lau nhà 

công nghiệp 
Cây 

Cây lau nhà inox loại cán rút 

inox dài 132 cm,thân cài chất 

liệu inox dầy,chắc chắn . tấm 

lau 60 × 16 cm sợi tổng hợp 

,mềm mại thấm hút tốt, làm 

sạch bụi bẩn dễ dàng 

12 

  

36 
Cây lau nhà 

hoàn mỹ 
Cây Inox, chiều dài 1m50 3 

  

37 
Cây lau sàn 

ướt 
Cái 

Chổi lau ướt sàn nhà búi 

tròn, búi bằng vải sợi cotton 
6 

  

38 

Chổi nhựa 

quét nước có 

cán 

cây 

Chiều dài chổi sau khi lắp 

ráp : 100cm  

-Cán chổi bằng kim loại rất 

chắc chắn  

-Cán chổi thiết kế lỗ móc có 

thể treo lên khi không dùng 

đến. 

7 

  

39 Chổi quét nhà cái 

Chổi đót 

Chiều dài: 110 cn 

Độ rộng lưỡi: 50cm 

29 

  

40 Đá Gel bịch 

Đá Gel gồm 2 bộ phận chính 

đó là: Lớp vỏ bên ngoài và 

phần dung dịch bên trong, 

loại 500g 

 Lớp vỏ nhựa PE trắng có độ 

dẻo cao, chịu được độ đề nén 

khá tốt. 

200 

  

41 Dây thun Cuộn Dây thun vải d#5cm x 100m 2 
  

42 

Dép đi trong 

phòng xét 

nghiệm 

đôi 

Size 40: 2 

Size 37: 4 

Size 36: 4 

10 

  

43 Đinh bấm 
hộp 

lớn 

-Dây thép mạ kẽm 

- keo tổng hợp. 

 No.10 

-Quy cách: 

 gồm 20 hộp nhỏ' 

55 
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44 
Găng tay bảo 

hộ 
đôi 

Size M : 21 × 35 cm  

Size L : 22 × 39 cm  

 - Găng tay cao su được sản 

xuất từ các nguyên liệu và 

hóa chất không độc hại, 

100% cao su thiên nhiên.  

- Găng tay bảo hộ dài tới 

khuỷu tay, ôm sát cánh tay, 

tăng bảo vệ tay, được xử lý 

chống khuẩn, không nấm 

mốc, khử mùi.  

- Lòng bàn tay của găng tay 

cao su có hoa văn có độ bám 

dính cao, chống trơn.  

44 

  

45 Ghim cài hộp 
 Ghim cài C62, Ghim tam 

giác 
50 

  

46 Giấy A4 Ram 

Quy cách : 500 tờ/ram 

Kích thước:A4 210x297mm  

Độ dày: 70 gsm 

1019 

  

47 
Giấy A4 bìa 

cứng xanh 
Ram 

Kích thước:210mm x297mm 

Độ dày: 70 gsm 
1 

  

48 Giấy A5  Ram 
Kích thước:148 mm x 210 

mm 
844 

  

49 
Giấy bạc bọc 

thực phẩm 
cuộn 

aluminum foil, 12 inches x 

17ft 
2 

  

50 Giấy note  Tập 
3*2 màu vàng 

Quy cách: gồm 120 tờ/1 tập 
3 

  

51 
Giấy note 5 

màu 
Hộp 

5 màu nhựa Pronoti  

Quy cách: 36 xấp/ 1 hộp 
2 

  

52 Giấy than Tập Kích thước 31*33 màu xanh  1 
  

53 Giấy vệ sinh lốc 
 bột giấy tái sinh, 10 cuộn / 

lốc 
1153 

  

54 
Giấy vệ sinh 

máy 
lốc 

100% bột giấy, 3 lớp, 6 

cuộn/ lốc, dạng tương tự giấy 

Pansy 

20 
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55 
Giỏ ngâm 

dụng cụ  
Cái 

Thể tích: 20 lít 

 Kích thước 34 x 33 cm 

Chất liệu: Nhựa PP 100% 

nguyên chất 

4 

  

56 Hồ dán  Lọ 

Chất liệu: Keo dạng ướt 

Quy cách: 12 chai/1 lốc. 

Khối lượng: 30ml 

120 

  

57 
Hộp nhựa có 

quai xách 
Cái 

chất liệu nhựa dẻo, 

KT:ngang 20 x dài 30 x cao 

17 cm 

3 

  

58 
Hộp nhựa 

đựng mẫu  
hộp 

Hộp nhựa tròn lớn 1kg, nhựa 

trắng trong suốt, có nắp đậy 
50 

  

59 Kéo  Cây 
Loại kéo lớn, tay cầm bằng 

nhựa, lưỡi inox  
2 

  

60 Kéo lớn cái Kéo lớn 210mm F103 4   

61 
Kẹp bướm 

(loại lớn ) 

hộp 

nhỏ 
 Kẹp bướm ECHO, 51mm 10 

  

62 
Kẹp bướm 

(loại nhỏ ) 

hộp 

nhỏ 
Kẹp bướm ECHO, 15mm 12 

  

63 
Kẹp bướm 

(loại trung) 

hộp 

nhỏ 
Kẹp bướm ECHO, 25mm 11 

  

64 Khăn giấy Hộp 
Hộp khăn giấy rút, 180 tờ/ 

hộp 
21 

  

65 
Khăn giấy 

vuông 
Gói 

khổ 33 x 33 cm, loại 100 tờ/ 

gói 
24 

  

66 Khăn lau cái 
Màu trắng, chất liệu coton 

KT 30*30 cm 
427 

  

67 
Khăn lau 

dụng cụ 
Cái 

Vải mùng, kích thước 

100*100 cm 
25 

  

68 
Khăn lau vú 

SÂ 
cái 

Màu vàng, chất liệu coton 

KT 30*30 cm 
200 

  

69 
Kim may 

quần áo 
Cái Kim loại trung bình 12 

  

70 Ky xúc rác cái 

Cán dài bằng nhựa cao cấp, 

tay cầm bằng nhựa nhẹ, bền 

Chiều dài khi treo 79cm, 

Chiều dài ky hốt rác 30cm x 

chiều rộng 27cm x chiều cao 

7.5cm 

Thiết kế gọn treo lên được. 

5 

  

71 
Ky xúc rác 

inox 
cái 

kích thước 50 x 30 x 23 cm. 

Chất liệu: inox 
4 
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72 

Miếng thay 

cây lau nhà 

công nghiệp 

Miếng 

tấm lau 60 × 16 cm sợi tổng 

hợp ,mềm mại thấm hút tốt, 

làm sạch bụi bẩn dễ dàng 

10 

  

73 
Miếng xốp 

rửa dụng cụ 
cái 

Tương tự miếng rửa chén 

mặt lưới 3M 
8 

  

74 
Móc dán 

tường 
lốc 

Trọng lượng vật treo 200g,  

5 cái/ lốc 
5 

  

75 
Nước lau 

kính 
Bình 

Thành phần chính bao gồm: 

Sodium Lauryl Ether Sulfate, 

Isopropyl Alcohol, Butyl 

Cellosolve Solvent, 

Fragrance, CI 42090, Water 

(Nước); hoàn toàn không hại 

da tay khi sử dụng. 

Trọng lượng:540ml 

20 

  

76 Nước lau sàn chai 

Thành Phần Alcohol 

Ethoxylate; Chiết xuất Trà 

Trắng (100ppm); Carbomer; 

Sodium Hydroxidde; 

Methylchloroisothiazolinone; 

Methylisothiazolinone; Chất 

thơm; Nước. Mùi hương 

Hương thiên nhiên Khối 

lượng :900g 

254 

  

77 Nước rửa 

chén chai 

Nước rửa chén dạng sánh, 

dung tích 500ml, hương 

thơm: mùi chanh 

5 

  

78 
Nước tẩy bồn 

cầu 
chai 

thể tích: 880ml 

Sodium Hypochlorite, 

Sodium Hydroxide, Lauric 

acid, Sodium Silicate, Amine 

Oxide, Sodium Lauryl Ether 

Sulfate, Sodium 

Metaperiodate, nước, chất 

thơm, Cl742 

228 

  

79 
Nước tẩy màu 

quần áo lớn 
chai 

Nước chất hoạt động bề mặt, 

chất tẩy trắng, chất tạo 

hương thơm, chất tạo màu. 

TL: 800 ml 

15 

  

80 
Nước tẩy 

trắng quần áo 
chai 

Sodium Hypochloride 5% và 

sodium Hydroxide, hương 

liệu, nước và các phụ liệu 

thích hợp khác. TL: 1 kg 

254 

  

81 
Nước tẩy 

trắng quần áo 
bình Nước tẩy trắng  500ml 26 
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82 Pin Viên 
Loại AAA( Điều hòa,  

nhiệt kế 
72 

  

83 Pin  Viên 
 Size : pin 9V  

Volts : 9V 
50 

  

84 Pin AA hộp size AA, 1.5V không sạc 2   

85 

Pin AA( 

Micro,HA 

điện tử) 

Viên Loại AA(Micro, HA điện tử)  352 

  

86 Pin AAA cặp 1.5V, không sạc 4   

87 
Pin đũa viên 

Điện thế 1.5 V, kích thước 

pin AAA 
20 

  

88 
Pin LR44H 

1,5 V 
viên 10 viên/ 1 vỉ 5 

  

89 
Pin sạc 1.2V viên 

Pin sạc sử dụng micro AA 

(R6) 1.2V 3000 mAh 
12 

  

90 
Pin tiểu nhiệt 

kế   
Viên 

maxell 3V 

( Nhiệt kế)  
10 

  

91 Pin tiểu tròn viên Loại CR-2032 3V 4   

92 Pin vuông viên size 1604, 9V không sạc 4   

93 Rổ vắt Cái 

Giỏ vắt, đầu nhựa búi lau, 

đầu nối vàng làm bằng chất 

liệu nhựa cao cấp, được sản 

xuất trên máy công nghiệp. 

Kích thước: 25*25cm 

Giỏ vắt, đầu nhựa búi lau, 

đầu nối vàng làm bằng chất 

liệu nhựa cao cấp, được sản 

xuất trên máy công nghiệp. 

Kích thước: 25*25cm 

2 

  

94 
Sổ A4 (không 

cắt đầu) 
quyển 

Loại giấy kẻ ngang, kích 

thước 20 x 29cm 
15 

  

95 

Sổ lò xo A5 

ghi chép thử 

nghiệm 

quyển 150x 210 mm, giấy 70g/m2 20 

  

96 Tấm chà chân Cái 

Chất liệu: Vải thun. - Kích 

thước: 60cm x 40cm - Thảm 

hình chữ nhật được đan bằng 

những sợi vải thun có độ 

mềm êm chân, dày mịn, 

thấm hút  

15 
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97 Tạp dề Cái 

Chất liệu nhựa trong, dẻo, 

chống thấm nước, bền, đẹp 

Size M-L 

25 

  

98 
Thùng xốp 

gửi mẫu 
thùng 

Vật liệu: bằng xốp, có nắp 

đậy.  

 Kích thước: 31x22x22 cm. 

100 

  

99 

Túi chứa rác 

thải sinh hoạt, 

có quai xách 

Kg 
"- Màu xanh loại 10 kg 

- Kích thước: 55x65 cm 
40 

  

100 Xà phòng giặt 

gói 

Sản phẩm với thành phần an 

toàn, nhẹ nhàng với da tay. 

Trọng lượng 3kg 

1 

  

101 
Xà phòng giặt 

1.2 kg 
gói Loại 1.2kg 22 

  

102 
Xà phòng giặt 

4.5kg 
gói 

Với các hạt năng lượng xoáy, 

nay được cải tiến với công 

nghệ giặt sạch cực nhanh 

giúp hòa tan, thấm sâu vào 

từng sợi vải, xoáy bay vết 

bẩn cứng đầu nhanh hơn. 

Công nghệ khóa hương thơm 

với hương thơm mới ngọt 

ngào và dịu mát giúp  

Sản phẩm với thành phần an 

toàn, nhẹ nhàng với da tay. 

Trọng lượng: 4,5kg 

25 

  

103 
Xà phòng rửa 

dụng cụ 
chai Loại 750g 6 

  

104 
Xà phòng rửa 

tay 
Túi Quy cách: 400g/ túi 111 

  

105 
Xà phòng rửa 

tay  
chai 

Nước rửa tay bảo vệ khỏi vi 

khuẩn chứa các thành phần 

diệt khuẩn tiên tiến Active 5. 

Rửa sạch và bảo vệ tay bạn 

khỏi vi khuẩn gây hại. Công 

thức đặc biệt giúp diệt sạch 

99,9% vi khuẩn chỉ trong 10 

giây. 

500 ml.Hương chanh 

95 

  

106 Xô lau nhà Cái 

Chất liệu nhựa PP bền đẹp 

Thiết kế tiện dụng, quai xách 

chắc chắn Kích thước xô: 

29.5 *22.8 *28.8 cm 15 lít 

4 
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107 
Xô ngâm 

dụng cụ 
Cái 

Thể tích: 20 lít 

 Kích thước: Dài 34 x Rộng 

34 x Cao 38 (cm) – Chất 

liệu: Nhựa PP 100% nguyên 

chất 

4 

  

Tổng cộng  

(Bằng chữ:………………………………………………………….) 

Ghi chú:  

- Quý công ty vui lòng điền  đầy đủ thông tin theo mẫu trên, ghi rõ ngày tháng 

chào giá, thời gian có hiệu lực của báo giá (kể từ ngày chào giá). Đơn giá hàng hóa 

bằng tiền đồng Việt Nam, giá đã trừ chiết khấu, đã bao gồm các loại thuế và các chi 

phí liên quan. 

- Bì thư phải được niêm phong, đóng dấu, bên ngoài ghi rõ “Bảng chào giá 

Mua văn phòng phẩm, vật tư văn phòng phục vụ hoạt động chuyên môn, hành chính 

năm 2023” gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: 118 Lê 

Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. (Liên hệ Văn 

thư số điện thoại: 0236 3890408) 

- Hạn chót nhận báo giá: 14 giờ 00 ngày 30/5/2023 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị kinh doanh (danh sách đính kèm); 

- Ban Giám đốc (báo cáo); 

- KHNV (để đăng trên website CDC); 

- Lưu: VT,TCHC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

                PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                 Phạm Trúc Lâm 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI THÔNG BÁO 

(Kèm thông báo số         /TB-TTKSBT ngày      tháng    năm 2023 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng)   

STT Tên đơn vị Địa chỉ 

01 
Doanh nghiệp tư nhân 

Thu Long 
Ki ốt số 23 - Chợ Hàn, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 

02 Đặng Thị Việt Hồng 
119 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thọ Tây, 

Quận Hải Châu, Đà Nẵng 

03 

Công Ty TNHH 

Thương mại & Dịch vụ 

Ngọc An 

 

131 Lê Lợi, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, 

Thành phố Đà Nẵng 

 

04 
Công ty Hùng Nhân 

Tín 

55 Bắc Đẩu, Phường Thanh Bình, Quận Hải 

Châu,Tp. Đà Nẵng 

 Tổng cộng  04 đơn vị 
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